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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                 

             Ớ  
        –––––––––––––––

 

Bản án số: 19/2020/HS-ST 

Ngày: 28-4-2020 

 Ộ    Ò  XÃ  Ộ    Ủ    Ĩ  V        

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

  Ớ   Ộ    Ò  XÃ  Ộ    Ủ    Ĩ  V        

 Ò  Á    Â  DÂ                                 Ớ   

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Thoại 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Phạm Văn Hòa 

         Ông Đào Trọng Bình 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước tham gia 

phiên tòa: Ông Đỗ Văn Hằng- Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 47/2019/TLST- HS ngày 25 tháng 

11 năm 2019 đối với các bị cáo: 

1.  guyễn Kinh Th ( ý  ư), sinh năm 1995, tại: Bình Phước; HKTT: Thôn ĐL, x  

Đ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Bu n bán; trình độ học vấn: 7/12; con 

ông Nguyễn Văn H và bà Phạm Thị HG; có vợ và một người con; tiền án, tiền sự: (không); 

bị b t tạm giam ngày 14/7/2019; thay đ i biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo l nh 

ngày 12 9 2019; bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

2.  guyễn Kinh Đ (Tý Em), sinh năm 1992, tại: Bình Phước; HKTT: Thôn ĐL, x  

Đ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 7/12; con 

 ng Nguyễn Văn H và bà Phạm Thị HG; có vợ và hai người con; tiền án, tiền sự: (kh ng); 

nhân thân: Ngày 01 3 2010 bị   ng an huyện Bù Gia Mập xử phạt hành ch nh 750.000 đ ng 

về hành vi gây rối trật tự c ng cộng; bị b t tạm giam ngày 14/7/2019; thay đ i biện pháp tạm 

giam bằng biện pháp cho bảo l nh ngày 12 9 2019; bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

   h i: Anh V  Văn Q, sinh năm 1992; Tr  tại Th n 7, x  Đ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phước; (có mặt). 

N   i c  qu  n   i  n h a v   i n quan: Ông Nguyễn Văn HU, sinh năm 1964; tr  tại 

thôn BG, x  PN, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; (có mặt) 

N   i tham  ia t  t n   hác: 

N   i   m ch n : 
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1. Anh Vy Văn TG, sinh năm 1994; tr  tại Th n 4, x  Đ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phước; (v ng mặt). 

2. Anh Đào Huy T, sinh năm 1988; tr  tại Th n 10, x  Đ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phước; (v ng mặt). 

3. Anh Triệu Văn ĐA, sinh năm 1993; tr  tại thôn ĐL, x  Đ, huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước; (v ng mặt). 

4.  hị Hu nh Thị Bảo  , sinh năm 1992; tr  tại Th n 10, x  Đ, huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước; (v ng mặt). 

5.  hị Tô Thị Ph, sinh năm 1992; tr  tại thôn ĐL, x  Đ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phước; (có mặt). 

6.  hị Lương Thị Thùy Tr, sinh năm 1998; tr  tại thôn ĐL, x  Đ, huyện Bù Gia 

Mập, tỉnh Bình Phước; (có mặt). 

 Ộ  D    VỤ Á : 

Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và quá trình tranh tụng tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm t t như sau: 

Khoảng 18 giờ ngày 01/5 2019, Nguyễn Kinh Th và Nguyễn Kinh Đ (anh trai c a 

Th) đ n nhà V  Văn Q (Th n 7, x  Đ) để thanh lý hợp đ ng thuê nhà và xin lại tiền cọc mà 

trước đó Th đ  đặt cọc thuê nhà c a Q để bu n bán.  o Q kh ng trả lại tiền nên hai bên xảy 

ra cãi nhau, Q b  đ a định đâm Đ, thì Đ lấy đ a chỉ tr ng vào miệng Q nhưng kh ng gây 

thương t ch, được mọi người can ngăn, Th và Đ đi về. Trước khi về Đ nói với Q:  Mày c m 

tiền mà lo tiền viện đi  thì Q nói lại:   nh em mày ngon thì lên đây . Th và Đ về đ n khu 

vực chợ Đ, vì v n t c Q kh ng trả lại tiền mà còn thách th c, nên Th và Đ vào cửa hàng Vân 

Triệu c a bà Nguyễn Thị TY mua 02 con dao rựa r i cùng nhau quay lại nhà Q với mục đ ch 

đánh Q. Tại đây, Th và Đ dùng dao rựa tấn c ng thì Q chạy vào b p lấy ra một con dao tự 

ch  chống trả lại. Q bị Th chém tr ng hai nhát vào cánh tay phải, Đ bị Q chém tr ng một 

nhát vào cánh tay trái, khi Đ giơ dao để chém Q thì Vi Văn TG vào can ngăn nên tr ng vào 

tay phải c a Th.  ao c a Q bị g y, nên Q chạy vào b p lấy cây lau nhà để chống đỡ thì bị Đ 

chém một nhát tr ng vào tay phải. Thấy Q bị gục xuống, nên Th và Đ kh ng chém nữa.  au 

đó, Q được đưa đi cấp c u tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố H   h  Minh. 

Vật ch ng trong vụ án:  

01 cây lau nhà cán bằng kim loại k ch thước 1,19 x 0,33m; 01 con dao rựa cán gỗ lưỡi 

dao bằng kim loại dài 80cm, cán dao dài 57cm, đường k nh cán 2cm, lưỡi dao dài 23cm, bản 

rộng 5,5cm, lưỡi dao cong. 

Tại k t luận giám định pháp y số 174 2019 TgT ngày 27 6 2019 c a Trung tâm giám 

định pháp y tỉnh Bình Phước k t luận đối với V  Văn Q: T  lệ t n thương cơ thể do thương 

t ch gây nên hiện tại là 31 ; vật gây thương t ch: Vật có cạnh s c tác động gây ra. 
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Tại k t luận giám định pháp y số 175 2019 TgT ngày 25 6 2019 c a Trung tâm giám 

định pháp y tỉnh Bình Phước k t luận đối với Vy Văn TG: T  lệ t n thương cơ thể do 

thương t ch gây nên hiện tại là 08 . 

Tại k t luận giám định pháp y số 254 2019 TgT ngày 05 8 2019 c a Trung tâm giám 

định pháp y tỉnh Bình Phước k t luận đối với Nguyễn Kinh Đ: T  lệ t n thương cơ thể do 

thương t ch gây nên hiện tại là 08 . 

Ngày 03/7/2019, Nguyễn Kinh Th và Nguyễn Kinh Đ bị  ơ quan Cảnh sát điều tra 

  ng an huyện Bù Gia Mập khởi tố bị can để điều tra. 

Tại bản cáo trạng số 45/CT-VKS ngày 11/11/2019 c a Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Bù Gia Mập truy tố các bị cáo Nguyễn Kinh Th và Nguyễn Kinh Đ về tội   ố ý gây thương 

t ch  theo điểm c khoản 3 Điều 134 c a Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị: 

- Về hình phạt: Xử phạt các bị cáo Nguyễn Kinh Th và Nguyễn Kinh Đ mỗi bị cáo từ 

30 đ n 36 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. 

- Về trách nhiệm dân sự:  ác bị cáo đ  b i thường, bị hại kh ng yêu c u gì khác nên 

kh ng đề cập. 

- Về vật ch ng: Tịch thu tiêu h y 01 cây lau nhà cán bằng kim loại k ch thước 1,19 x 

0,33m; 01 con dao rựa cán gỗ lưỡi dao bằng kim loại dài 80cm, cán dao dài 57cm, đường 

k nh cán 2cm, lưỡi dao dài 23cm, bản rộng 5,5cm, lưỡi dao cong.. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng có ý ki n như 

sau:  

- Các bị cáo Nguyễn Kinh Th và Nguyễn Kinh Đ đều đ  khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt. 

- Bị hại V  Văn Q khai: Bị hại bị các bị cáo chém tr ng vào tay phải gây thương t ch; 

bị hại đ  nhận b i thường từ gia đình các bị cáo với số tiền 110.000.000 đ ng và kh ng yêu 

c u gì khác; đ ng thời xin giảm nhẹ cho các bị cáo.         

- Người có quyền lợi, ngh a vụ liên quan Nguyễn Văn HG khai:  ác bị cáo đ  tác 

động gia đình  ng tự nguyện b i thường cho bị hại số tiền 110 triệu đ ng, nay  ng kh ng 

yêu c u các bị cáo phải hoàn trả cho  ng số tiền  ng đ  b i thường cho bị hại. 

- Người làm ch ng Vy Văn TG khai (BL 147, 148, 151, 152): Thấy hai bên đánh 

nhau thì anh TG vào can ngăn thì bị Tý Em chém tr ng vào tay phải gây thương t ch; anh 

TG đ  được gia đình các bị cáo b i thường 25.000.000 đ ng, anh đ  làm đơn b i nại kh ng 

yêu c u xử lý đối với Đ và Th. 

- Người làm ch ng Đào Huy T khai (BL 153, 154):  ự việc đánh nhau xảy ra tại nhà 

Q, Tý Em dùng dao rựa chém Q, Q dùng cây lau nhà chống lại. Q bị thương ở tay. 

- Người làm ch ng Triệu Văn ĐA khai (BL 157 - 160): Khoảng 17 giờ 30 ph t ngày 

01 5 2019, anh ĐA có đ n nhà Q để dự đ y tháng con c a Q, sau đó thì thấy Q, Tý Tư, Tý 

Em chém nhau, thấy Q ng i xuống đất  m tay chảy máu nhiều. 
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- Người làm ch ng Hu nh Thị Bảo   khai (BL 161, 162):  hị   là vợ c a anh Q, chị 

kh ng rõ ch ng chị bị chém như th  nào, chỉ bi t ch ng chị bị thương ở tay. 

- Người làm ch ng T  Thị Ph khai:  hị Ph chỉ bi t l c đ u Q và Tý Em có cãi nhau 

về việc Tý Em xin lại 3 triệu đ ng đặt cọc thuê nhà nhưng Q kh ng đ ng ý, còn sau đó Tý 

Em, Tý Tư quay lại nhà Q làm gì thì chị kh ng bi t. 

- Người làm ch ng Lương Thị Thùy Tr khai:  ự việc đánh nhau giữ Th, Đ và Qnhư 

th  nào thì chị kh ng bi t, sau này có người nói lại Th và Đ chém nhau với Q tại nhà Q. 

     ĐỊ    Ủ   Ộ  ĐỒ   XÉ  XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đ  được thẩm tra, 

xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quy t định tố tụng c a  ơ quan điều tra   ng an huyện Bù Gia Mập, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đ  thực hiện đ ng về thẩm quyền, trình tự, th  tục theo quy định c a Bộ luật Tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và người tham gia tố tụng khác kh ng có 

ý ki n hoặc khi u nại về hành vi, quy t định c a  ơ quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố 

tụng.  o đó, các hành vi, quy t định tố tụng c a  ơ quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố 

tụng đ  thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Về áp dụng Bộ luật Hình sự để xét xử:  ăn c  điểm a khoản 1 Điều 2 c a Nghị 

quy t số 41 2017 QH14 ngày 20 6 2017 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100 2015 QH13 

đ  được sửa đ i, b  sung một số điều theo luật số 12 2017 QH14.  ác hành vi phạm tội thực 

hiện từ ngày 01 01 2018 trở đi thì áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 để giải quy t. 

[3] Đối chi u lời khai nhận tội c a các bị cáo cơ bản phù hợp với nhau, với lời khai 

c a người làm ch ng và các tài liệu ch ng c  có trong h  sơ về thời gian, địa điểm phạm tội 

và vật ch ng vụ án. Hội đ ng xét xử có đ  cơ sở k t luận: Các bị cáo Nguyễn Kinh Th và 

Nguyễn Kinh Đ đ  sử dụng dao rựa chém gây thương t ch cho bị hại V  Văn Q. Theo k t 

luận giám định pháp y thì V  Văn Q bị thương t ch với t  lệ t n thương cơ thể  hiện tại là 

31%; 

 [4] Hành vi c a các bị cáo là nguy hiểm cho x  hội, xâm phạm s c khỏe c a người 

khác được pháp luật bảo vệ; ngoài ra còn gây ảnh hưởng đ n an ninh, trật tự, an toàn x  hội 

ở địa phương.  ác bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực ti p, mục đ ch, động 

cơ cá nhân.  ác bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội đ  đ  tu i chịu trách nhiệm hình sự. 

Hành vi c a các bị cáo có đ  y u tố cấu thành tội   ố ý gây thương t ch . Viện kiểm sát truy 

tố và luận tội các bị cáo theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, với các 

tình ti t định khung thương t ch 31   và dùng hung kh  nguy hiểm là có căn c , đ ng pháp 

luật. 

 [5] Xét t nh chất, m c độ hành vi phạm tội và nhân thân c a các bị cáo:  ác bị cáo 

Nguyễn Kinh Th và Nguyễn Kinh Đ đều cùng mua hung kh  là dao rựa và dùng dao rựa 

chém gây thương t ch cho bị hại Q; nhân thân bị cáo Đ đ  bị xử phạt vi phạm hành chinh về 

hành vi gây rối trật tự c ng cộng vào năm 2010. Vì vậy, c n áp dụng hình phạt tù cách ly các 
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bị cáo khỏi x  hội tương x ng với hành vi c a các bị cáo, nhằm giáo dục các bị cáo có ý 

th c t n trọng pháp luật, t n trọng s c khỏe c a người khác và phòng ngừa chung. 

[6] Về tình ti t giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:  ác bị cáo có các tình ti t 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như đ  tác động gia đình  B i thường toàn bộ thiệt hại , 

 Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải ,  Bị hại xin giảm nhẹ cho các bị cáo ; đây là những 

tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được xem xét khi lượng hình quy định tại các điểm b, 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51 c a Bộ luật Hình sự năm 2015.  ác bị cáo kh ng có tình ti t 

tăng nặng trách nhiệm hình sự.  

[7  Xét các bị cáo có nhiều tình ti t giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 c a Bộ 

luật Hình sự, nên áp dụng Điều 54 để quy t định hình phạt dưới m c thấp nhất c a khung 

hình phạt được áp dụng. 

[8] Đại diện Viện kiểm sát đề nghị m c án phạt tù cho hưởng án treo là không phù 

hợp nên kh ng được Hội đ ng xét xử chấp nhận; và đề nghị xử lý vật ch ng là có căn c , 

nên được Hội đ ng xét xử chấp nhận. 

[9] Về biện pháp tư pháp: 

- Về trách nhiệm dân sự: gia đình các bị cáo đ  b i thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại 

với số tiền 110.000.000 đ ng, xét đây là sự tự nguyện c a gia đình các bị cáo nên ghi nhận. 

Bị hại kh ng có yêu c u gì thêm, người có quyền lợi, ngh a vụ liên quan  ng HG không yêu 

c u các bị cáo hoàn trả số tiền đ  b i thường cho bị hại, nên hội đ ng xét xử kh ng xem xét.   

- Về vật ch ng: 

 01 cây lau nhà cán bằng kim loại k ch thước 1,19 x 0,33m Q sử dụng để chống trả lại 

hành vi c a các bị cáo và Q kh ng có nhu c u nhận lại, xét thấy kh ng còn giá trị, nên tịch 

thu tiêu h y; 01 con dao rựa cán gỗ lưỡi dao bằng kim loại dài 80cm, cán dao dài 57cm, 

đường k nh cán 2cm, lưỡi dao dài 23cm, bản rộng 5,5cm, lưỡi dao cong là hung kh  bị cáo Đ 

sử dụng gây thương t ch cho Q, nên tịch thu tiêu h y. 

 [10] Đối với hành vi c a V  Văn Q trong l c chống trả lại đ  gây thương t ch cho 

Nguyễn Kinh Đ với t  lệ t n thương cơ thể là 08 . Hành vi c a Q thuộc trường hợp phòng 

vệ ch nh đáng, mặt khác Đ c ng kh ng yêu c u gì, nên kh ng đề cập xử lý. 

Đối với thương t ch c a Vy Văn TG khi vào can ngăn giữa Đ và Q chém nhau thì TG 

bị thương với t  lệ t n thường cơ thể là 08 , TG kh ng yêu c u xử lý đối với Nguyễn Kinh 

Đ, nên kh ng đề cập xử lý. 

[11] Án phí hình sự sơ thẩm:  ác bị cáo phải chịu theo quy định c a pháp luật.  

   các    tr n  

Q  Ế  ĐỊ  : 

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Kinh Th và Nguyễn Kinh Đ phạm tội   ố ý gây 

thương t ch   

1.1. Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; các điều 38, 50, 54, 58; các điểm b, s khoản 

1, khoản 2 Điều 51 c a Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Kinh Th (Tý Tư) 
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02 (Hai) năm tù, thời hạn tù t nh từ ngày thi hành án; được khấu trừ thời gian đ  bị tạm giam 

từ ngày 14 7 2019 đ n ngày 12 9 2019. 

1.2. Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; các điều 38, 50, 54, 58; các điểm b, s khoản 

1, khoản 2 Điều 51 c a Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Kinh Đ (Tý Em) 

02 (Hai) năm tù, thời hạn tù t nh từ ngày thi hành án; được khấu trừ thời gian đ  bị tạm giam 

từ ngày 14 7 2019 đ n ngày 12 9 2019. 

2. Biện pháp tư pháp: 

- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 c a Bộ luật hình sự năm 2015; các điều 

584, 587, 590 c a Bộ luật dân sự 2015 

Ghi nhận sự tự nguyện c a gia đình các bị cáo đ  b i thường cho bị hại Q số tiền 

110.000.000 đ ng (Một trăm mười triệu đ ng) 

- Về vật ch ng: Áp dụng Điều 47 c a Bộ luật Hình sự năm 2015 và Điều 106 c a Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015 

Tịch thu tiêu h y 01 cây lau nhà cán bằng kim loại k ch thước 1,19 x 0,33m; 01 con 

dao rựa cán gỗ lưỡi dao bằng kim loại dài 80cm, cán dao dài 57cm, đường k nh cán 2cm, 

lưỡi dao dài 23cm, bản rộng 5,5cm, lưỡi dao cong.  

 Theo  i n   n  iao nh n v t ch n  n    17/11/2019  i a C  quan  i u tra C n  an 

hu  n v  c  quan Thi h nh án dân s  hu  n     ia M p  

3. Về án ph : Áp dụng khoản 2 Điều 136 c a Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Nghị 

quy t số 326 2016  UBTVQH14 ngày 30 12 2016 quy định về m c thu, miễn, giảm, thu, 

nộp quản lý và sử dụng án ph  và lệ ph  Tòa án.  

 ác bị cáo Nguyễn Kinh Th và Nguyễn Kinh Đ mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đ ng 

(Hai trăm nghìn đ ng) án ph  hình sự sơ thẩm. 

4.  ác bị cáo, người có quyền lợi, ngh a vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (28/4/2020).                     

Tr  n  h p   n án    c thi h nh theo qu    nh t i Đi u 2 Lu t Thi h nh án dân s  

th  n   i    c thi h nh án dân s   n   i ph i thi h nh án dân s  c  qu  n thỏa thu n thi 

h nh án  qu  n   u cầu thi h nh án  t  n u  n thi h nh án hoặc    c ỡn  chế thi h nh án 

theo qu    nh t i các  i u 6  7 v  9 Lu t Thi h nh án dân s ; th i hi u thi h nh án    c 

th c hi n theo qu    nh t i Đi u 30 Lu t Thi h nh án dân s . 

 

Nơi nhận: 
- - TAND   KSND tỉnh   nh Ph ớc; 

-  KSND hu  n     ia M p; 

- Chi c c THADS hu  n     ia M p; 

- CA hu  n     ia M p  03   n ;       

-    cáo; n   i tham  ia t  t n ; 

- - L u 

 

 

  .  Ộ  ĐỒ   XÉ  XỬ SƠ   Ẩ  

  Ẩ    Á  –   Ủ  Ọ     Ê   Ò  
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